
 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:           /QĐ-BDT  Khánh Hoà, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà (lần 2) 
 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH KHÁNH HOÀ 
 

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Dân tộc và Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc sắp xếp tổ chức Bộ máy của Ban Dân tộc; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh hoà; 

Căn cứ Công văn số 889/SKHCN-TĐC ngày 06/7/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc áp dụng Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì 

và cải tiến HTQLCL theo TVCN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO Ban Dân tộc, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt, ban hành các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ban Dân tộc tỉnh 

Khánh Hoà (lần 2) (Danh mục kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 47/QĐ-BDT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Trưởng Ban Dân tộc 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân 

tộc tỉnh Khánh Hòa. 



Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng và các Trưởng, phó phòng 

chuyên môn thuộc Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như điều 4 (VBĐT); 

- Sở KH&CN (TT BCĐ ISO tỉnh) (VBĐT); 
- Lưu: VT, thư ký ISO. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU  

 Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BDT ngày   /7/2021 

của Trưởng Ban Dân tộc) 

 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 

I Các tài liệu của hệ thống và quản lý điều hành 

1  Chính sách chất lượng CSCL 

2  Mục tiêu chất lượng MTCL 

3  Sổ tay chất lượng STCL 

4  Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT.01.KSTLHS 

5  Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng QT.02.ĐGNB 

6  Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng QT.03.CTCL 

7  Quy trình quản lý rủi ro QT.04.QLRR 

II Các quy trình giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

8  
Quy trình xây dựng các chương trình, chính sách đối 

với vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
QT.05.XDCS 

9  
Quy trình tổ chức, quản lý thực hiện các chương trình, 

chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
QT.06.TCQLCS 

10  
Quy trình công nhận người có uy tín; đưa ra khỏi danh 

sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
QT.07.NCUT 
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